
STT Tên hàng hóa
Mô t¿ yêu c¿u về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật Đơn vi tính Số lưÿng/ 
khối lưÿng

Ti¿n độ cung cÁp theo 
yêu c¿u của bên mời 

th¿u
Địa điểm cung cÁp Ghi chú

Tên hàng hóa 

chào giá

Mô t¿ yêu c¿u về tính năng, thông 
số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật
Đơn vị tính Quy cách 

đóng gói

Hãng s¿n 
xuÁt/ Nước 

s¿n xuÁt
Nhóm nước Đơn giá 

chào
Thành tiền

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)=(4)*(14)

1
Hóa chất dùng cho xét 
nghiệm định lượng lipase

Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; 
Chất hiệu chuẩn: Huyết thanh người chứa lipase lợn; 
Phương pháp: Đo màu động học; 
Dải tuyến tính: 3 – 600 U/L (0,05 – 10 μkat/L); 
Bước sóng:  540 nm;
Độ lặp lại: CV ≤ 5,0%; 
Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%;

Hộp             2,00   

Cung cấp hàng hóa 
theo nhu cầu và dự 
trù thực tế phải kịp 
thời trong vòng 05 

ngày kể từ ngày nhận 
được dự trù của bên 

đặt hàng

Phòng Vật tư Thiết 
bị Y tế - Bệnh viện 

Đa khoa Khánh 
Hòa

Nhà thầu có 
thể chào hàng 
hóa có YCKT 

tương đương 

2 Lugol

Lugol 1%-5% là một chất lỏng màu nâu, có mùi hắc đặc biệt, không bắt 
lửa, hoà tan trong nước theo tỉ lệ bất kỳ.
Thành phần: Iodine 15g, Kali Iodua 30g và nước cất tinh khiết vừa đủ 
500ml.

Dùng được cho sản khoa.

Chai           20,00   như trên như trên như trên

Lưu ý: 

B¾NG MÔ T¾ CHI TI¾T DANH MĀC HÓA CHÀT - SINH PHÀM
(Kèm theo Thông báo số         /TB-BVĐKKH ngày        /       /2025 của Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa)

Ph¿n yêu c¿u của Bệnh viện Ph¿n chào giá của Nhà th¿u

-       Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển.
-       Năm sản xuất: 2025 trở về sau
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